PHẦN IV: TỶ LỆ TĂNG DÂN SỐ, TỶ LỆ TĂNG TỰ NHIÊN DÂN SỐ VÀ MỨC DI CƯ
1. Tỷ suất tăng tự nhiên dân số
Tỷ suất tăng tự nhiên dân số (ký hiệu bằng NIR và tính bằng đơn vị phần nghìn) được định nghĩa là hiệu số giữa tỷ suất sinh thô (CBR) và tỷ suất chết thô (CDR). Tỷ suất này cho biết, bình quân cứ 1000 dân số trung bình của một năm, thì có bao nhiêu người tăng lên trong năm do hậu quả của 2 yếu tố sinh và chết.
Tỷ suất tăng tự nhiên dân số có ưu điểm là dễ tính toán, không đòi hỏi nhiều số liệu. Song nó có nhược điểm là phụ thuộc rất chặt vào cơ cấu dân số theo độ tuổi, vì thế nó không được sử dụng trực tiếp để đánh giá mức độ tái sản suất dân số.
Do tỷ suất tăng tự nhiên dân số trực tiếp phụ thuộc vào tỷ suất sinh thô (CBR) và tỷ suất chết thô (CDR), nên không bao giờ được dùng để đánh giá mức độ sinh hoặc kết quả công tác kế hoạch hóa gia đình.
Biểu 14: Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ suất tăng tự nhiên Việt Nam 1998-2003.

Đơn vị tính: Phần nghìn
	Năm
	Tỷ suất sinh thô (CBR)
	Tỷ suất chết thô (CDR)
	Tỷ suất tăng tự nhiên (NIR)

	1998
	21.1
	5.6
	15.5

	2000
	18.6
	5.6
	13.0

	2001
	19.0
	5.8
	13.2

	2002
	17.5
	5.8
	11.7

	2003
	19.2
	5.4
	13.8


Số liệu của Biểu 14 cho thấy:

• Tỷ suất tăng tự nhiên dân số (NIR) có xu hướng giảm liên tục qua 4 năm (1998-2002), song lại tăng lên vào năm 2003. Tuy nhiên, nếu xét cả thời kỳ 5 năm (1998-2003) thì NIR vẫn nằm trong xu thế giảm. Do mức sinh của nước ta được đánh giá là thấp, tỷ suất tăng tự nhiên của nước ta cũng thuộc loại thấp.
• Các biến số sinh•, chết và tăng tự nhiên là những hiện tượng xã hội, ngẫu nhiên và bị tác động của rất nhiều yếu tố (cả các yếu tố tác động trực tiếp và các yếu tố tác động gián tiếp), nên rất có thể có sự dao động lên /xuống giữa các năm, đặc biệt vào những năm mà dân số đã tiệm cận hoặc vừa đạt mức sinh thay thế. Đây là hiện tượng khá phổ biến đã quan sát được ở nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, việc đánh giá xu hướng về mức sinh, mức chết và mức tăng tự nhiên dân số phải quan sát trong một thời kỳ dài, ít nhất là 5 năm, nhằm loại trừ những tác động mang tính “ngẫu nhiên”.
2. Tỷ lệ tăng dân số (GR)

Khác với tỷ suất tăng tự nhiên dân số, tỷ lệ tăng dân số (ký hiệu là GR) được tính theo công thức:




r = ln(P2/P1)
(1)


Trong đó: 
- P2 là tổng dân số có đến 1/7 năm sau



- P1 là tổng dân số có đến 1/7 của năm liền kề trước đó
Sự khác biệt giữa Tỷ suất tăng tự nhiên (NIR) và Tỷ lệ tăng dân số (GR):

• NIR tính dựa vào CBR và CDR (NIR=CBR-CDR), còn GR tính theo công thức (1);

• Ở cấp địa phương, NIR phụ thuộc vào mức sinh và chết; còn GR phụ thuộc vào cả mức sinh, chết và mức di cư thuần (di cư nội địa và di cư quốc tế);

• Ở nước ta, do phạm vi điều tra biến động dân số chỉ thu thập thông tin của dân số thường trú tại các địa phương, không điều tra lực lượng vũ trang và gia đình của họ, vì thế NIR cũng chỉ tính cho “dân số thường trú” của các địa phương thuộc mẫu điều tra (không tính số dân tạm trú và lực lượng vũ trang). 

Ngược lại, tổng số dân trong công thức (1) là dân số đầy đủ, bao gồm cả lực lượng vũ trang và gia đình của họ. 

3. Mức di cư
Số liệu ở Biểu 15 phản ánh bức tranh chung về tình hình di cư giữa các vùng. Đến năm 2004, trong số 8 vùng, chỉ có Đông Nam bộ là vùng duy nhất nhập cư thuần từ các vùng khác đến (7,2%o), 7 vùng còn lại đều xuất cư thuần đi các vùng khác. Bắc Trung bộ là vùng có tỷ suất xuất cư thuần lớn nhất (-2,8%0), tiếp đến là vùng đồng bằng sông Cửu Long (-2,3%0), vùng có tỷ suất xuất cư thấp nhất là vùng Tây Bắc (-0,2%0) và đồng bằng sông Hồng (-0,3%0). 

So với các vùng khác, Tây Nguyên có xu hướng di cư khá đặc biệt. Trước năm 2002, Tây Nguyên luôn luôn là vùng nhận dân với số lượng lớn từ các vùng khác, song từ năm 2002 trở đi, vùng này lại trở thành vùng xuất cư. Đây là hậu quả của tình hình giảm giá cà phê, ca cao và một số nông sản đặc thù khác của Tây Nguyên những năm qua, cộng với tình hình an ninh chính trị thiếu ổn định của vùng này.

Biểu 15. Tỷ suất di cư thuần trong 12 tháng trước thời điểm điều tra Việt Nam, 1999-2004

	
	TĐTDS 1/4/1999
	Điều tra 1/4/2001
	Điều tra 1/4/2002
	Điều tra 1/4/2003
	Điều tra 1/4/2004

	A. Các vùng:
	
	
	
	
	

	   1. ĐB sông Hồng
	-0.22
	-0.48
	1.09
	-1.36
	-0.25

	   2. Đông Bắc
	-0.24
	-2.48
	-1.75
	0.05
	-1.30

	   3. Tây Bắc
	-0.03
	-1.53
	-0.98
	0.24
	-0.15

	   4. Bắc Trung bộ
	-0.59
	-4.25
	-0.99
	-1.45
	-2.80

	   5. Nam Trung bộ
	-0.26
	-3.35
	-1.05
	-3.47
	-1.17

	   6. Tây Nguyên
	1.57
	3.93
	-1.97
	-0.52
	-0.33

	   7. Đông Nam bộ
	1.07
	10.37
	3.71
	7.37
	7.22

	   8. ĐB sông Cửu Long
	-0.24
	-2.73
	-1.30
	-1.77
	-2.27

	B. Ba tỉnh trọng điểm
	
	
	
	
	

	   Hà Nội
	9.7
	23.9
	19.4
	12.0
	15.3

	   TP Hồ Chí Minh
	18.7
	16.9
	7.1
	16.7
	13.4

	   Bình Dương
	13.7
	27.2
	11.8
	11.6
	23.2


Vùng Đông Nam bộ tiếp tục là vùng có tốc độ đô thị hóa cao, các khu công nghiệp phát triển mạnh, nên vẫn là vùng thu hút dân nhập cư lớn nhất, tỷ suất nhập cư thuần luôn duy trì ở mức cao nhất trong cả nước. Trong 3 năm từ 2002 đến 2004, tỷ suất nhập cư của vùng Đông Nam bộ đều duy trì ở mức trên 10%0.

Thị trường lao động đã có bước phát triển khá mạnh. Nghiên cứu các luồng di cư đến các tỉnh /thành phố cho thấy, tốc độ đô thị hóa và phát triển các khu công nghiệp tập trung ngày càng gia tăng, đã thu hút số lao động rất lớn từ các vùng /tỉnh khác đến: riêng năm 2004 đã có 37 vạn lao động di chuyển ngoại tỉnh vì lý do đi làm ăn. Trong số đó, đáng kể là 4 tỉnh /thành lớn: Hà Nội (nhập cư 57.000 người), Đà Nẵng (nhập cư 13.000 người), Thành phố Hồ Chí Minh (nhập cư 91.000 người), và Bình Dương (nhập cư 23.000 người).  

Biểu 16: Số người nhập/xuất cư giữa các vùng trong 12 tháng trước 1/4/2004

	Nhóm tuổi
	Tổng số dân có đến 1/4/2004
	Số người nhập / xuất cư từ các Vùng khác
	Tỷ trọng (%)
	Tỷ suất nhập/xuất cư (%0)

	(A)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(2)/(1)*1000

	Cả nước
	80517586
	205365
	100.0
	2,6

	Dưới 15
	23.553.134
	31.284
	15.2
	1.3

	15-44
	40.276.793
	154.722
	75.4
	3.8

	45+
	16.687.658
	19.362
	9.4
	1.2


Biểu 16 cho chúng ta thấy rõ hơn về mô hình di cư giữa các vùng. Nhìn chung, những người di cư tập trung ở độ tuổi “sung sức” từ 15 đến 44 tuổi. Tỷ trọng người di cư trong nhhóm tuổi này chiếm tới 75%, trong đó tập trung cao nhất thuộc nhóm tuổi thanh niên (15-34 tuổi). Di cư chủ yếu vì mục đích tìm kiếm việc làm và đi học ở các khu đô thị. Vùng nhập cư lớn nhất là Đông Nam bộ, hầu hết nhận dân ở độ tuổi 15-34 tuổi là độ tuổi lao động sung sức nhất (chiếm 70%).

